
DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE CHIỀU 25/3 THỨ 2 TẠI ĐH THÀNH ĐÔ 

(Số thứ tự là số báo danh ví dụ 001 thì số báo danh là số 1 ) 

STT Họ và tên Giới 

 tính 

Ngày tháng 

năm sinh 

Số CMND Nơi cư trú Giấy 

chứng 

nhận 

sức  

Đã có giấy phép lái xe Phần 

khai số 

km lái 

xe an 

toàn 

Số chứng 

chỉ nghề 

hoặc giấy  

Lớp khóa Hạng 

dự sát 

hạch 

Ghi chú 

Hạng Số Ngày trúng  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Đào Thùy Nữ 09/09/2002 Thôn 3, X. Tân Hương, H. Ninh Giang, 

T. Hải Dương 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030302007277 

002 An Nguyễn Ngọc Nữ 03/02/2006 Tổ 8 Y Sơn, P. Đồng Mai, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306014764 

003 Anh Đinh Tùng Nam 13/10/2004 Thôn Thức Hóa Đông, X. Giao Thịnh, 

H. Giao Thủy, T. Nam Định 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204003659 

004 Anh Đỗ Thị Lan Nữ 10/11/2004 Thôn Yên, X. Thạch Xá, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304043557 

005 Anh Doãn Thị Ngọc Nữ 13/02/2000 Xóm 2, X. Chương Dương, H. Thường 

Tín, TP. Hà Nội 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300025509 

006 Anh Lê Đức Nam 22/12/2004 Thôn Chí Long, X. Ngọc Long, H. Yên 

Mỹ, T. Hưng Yên 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033204002899 

007 Anh Nguyễn Bá Nam 14/05/2004 Thôn Hưng Đạo, TT. Tây Đằng, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204039755 

008 Anh Nguyễn Quỳnh Nữ 15/11/2002 Thôn Đa Bồ Đao, X. Đồn Xá, H. Bình 

Lục, T. Hà Nam 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035302003046 

009 Anh Nguyễn Thị Nữ 13/08/2004 Thôn Bến Lường, X. Quang Thịnh, H. 

Lạng Giang, T. Bắc Giang 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304010835 

010 Anh Nguyễn Thị Tuyết Nữ 26/04/2003 Thôn Thái Hòa, X. Bình Phú, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303043138 

011 Anh Phạm Ngọc Thế Nam 09/11/2005 Tdp Dương Hòa, P. Minh Đức, TX. Mỹ 

Hào, T. Hưng Yên 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033205001376 
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012 Anh Phạm Thị Lan Nữ 08/10/2003 Đông Xuân Vi, X. Hoằng Thanh, H. 

Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303020160 

013 Anh Tạ Tuấn Nam 13/05/2003 Thôn Nam Duyên, X. Thái Đô, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203011716 

014 Anh Trịnh Trang Nữ 17/12/2003 44A Trương Định, P. Tương Mai, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303019525 

015 Ánh Nguyễn Thị Minh Nữ 11/04/2003 Thôn Cầu Đường, X. Đức Giang, H. 

Yên Dũng, T. Bắc Giang 

X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024303001613 

016 Bảo Phạm Tuấn Nam 10/06/2003 Thôn Hòa Bình, X. Kỳ Phong, H. Kỳ 

Anh, T. Hà Tĩnh 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042203008725 

017 Chang Nguyễn Thu Nữ 21/12/2003 Phú Cẩm, X. Định Tăng, H. Yên Định, 

T. Thanh Hóa 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303034610 

018 Châu Lê Minh Nam 23/05/1997 Thôn Mang Hạ, X. Yên Nam, H. Duy 

Tiên, T. Hà Nam 

X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035097002806 

019 Châu Phạm Minh Nữ 29/11/2005 33 Ngách 358/109 Bùi Xương Trạch, P. 

Khương Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305019111 

020 Chiến Nguyễn Mạnh Nam 20/12/2004 Thôn Đồng An, X. La Sơn, H. Bình 

Lục, T. Hà Nam 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204006789 

021 Chuyên Nguyễn Văn Nam 03/12/1990 Thôn Tế Giáp, X. Thanh Đa, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001090035811 

022 Công Nguyễn Văn Nam 10/02/1990 Liên Mỹ, X. Thạch Hội, H. Thạch Hà, 

T. Hà Tĩnh 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042090021126 

023 Cường Vũ Đức Nam 26/10/1996 Thôn Đồng Châu Hội, X. Đông Minh, 

H. Tiền Hải, T. Thái Bình 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034096005928 

024 Đại Doãn Thế Nam 11/11/1988 Thôn 3, X. Song Phương, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001088051824 

025 Đăng Nguyễn Đỗ Hữu Nam 29/01/2005 Thôn 3, X. Hương Ngải, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205042101 

026 Đạt Nguyễn Hữu Nam 26/04/1993 Lê Sáng, X. An Hồng, H. An Dương, 

TP. Hải Phòng 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031093008613 
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027 Đạt Phạm Tuấn Nam 07/09/2005 Tổ 5, P. Thanh Tuyền, TP. Phủ Lý, T. 

Hà Nam 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205007346 

028 Đạt Trương Tiến Nam 04/10/2002 Tdp Vực Vòng, P. Đồng Văn, TX. Duy 

Tiên, T. Hà Nam 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035202000506 

029 Diễm Nguyễn Thị Nữ 23/11/2002 Thôn 4, X. Nhật Tân, H. Kim Bảng, T. 

Hà Nam 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035302003202 

030 Dịu Bùi Hương Nữ 26/09/2004 Xóm Hổ 1, X. Ngọc Lương, H. Yên 

Thủy, T. Hòa Bình 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017304008034 

031 Đông Nguyễn Hồng Nam 16/01/2001 Thôn Cộng Hòa, X. Phù Linh, H. Sóc 

Sơn, TP. Hà Nội 

X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201009718 

032 Đức Trần Văn Nam 29/01/2002 X. Nam Hoa, H. Nam Trực, T. Nam 

Định 

X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202002062 

033 Đức Trương Minh Nam 22/01/2006 79/66 Ngọc Lâm, P. Ngọc Lâm, Q. 

Long Biên, TP. Hà Nội 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206000784 

034 Dũng Đinh Hoàng Nam 01/09/2005 Phố Vạn Thắng, P. Bích Đào, TP. Ninh 

Bình, T. Ninh Bình 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205000887 

035 Dương Trần Thùy Nữ 03/01/2001 Thôn Ô Mê, X. Tràng An, H. Bình Lục, 

T. Hà Nam 

X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035301002982 

036 Giang Giàng A Nam 05/03/2002 Tổ 3, P. Cầu Mây, TX. Sa Pa, T. Lào Cai X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010202008357 

037 Giang Hoàng Thị Nữ 22/02/2004 Thôn Bãi Cả Đồng Kim, X. Tiên Lục, 

H. Lạng Giang, T. Bắc Giang 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304007039 

038 Giang Lưu Hương Nữ 26/09/2005 29M/33 Kiều Sơn, Tổ Kiều Sơn, P. 

Đằng Lâm, Q. Hải An, TP. Hải Phòng 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031305010776 

039 Giang Nguyễn Việt Nam 08/07/2005 Xóm 10, Đục Khê, X. Hương Sơn, H. 

Mỹ Đức, TP. Hà Nội 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205036186 

040 Hải Vũ Hoàng Nam 18/09/2004 Thôn Đồng Minh, X. Thanh Thủy, TX. 

Nghi Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204024203 

041 Hằng Ngô Minh Nữ 19/11/2004 Tổ 16, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304019144 
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042 Hằng Nguyễn Thị Thanh Nữ 22/01/1999 Thôn Hà Thanh, X. Gio Châu, H. Gio 

Linh, T. Quảng Trị 
X A1K58202

3 
A1 SH lại (L+H) 045199004116 

043 Hằng Nguyễn Thị Thu Nữ 11/05/2001 Khu Vai, TT. Ba Hàng Đồi, H. Lạc 

Thủy, T. Hòa Bình 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301028404 

044 Hằng Phạm Thị Nữ 09/01/2001 Thôn Cổ Động, X. Thanh Hải, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035301005197 

045 Hiên Nguyễn Thị Nữ 03/05/2005 Xóm 6, Đốc Tín, X. Đốc Tín, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305054131 

046 Hiền Nguyễn Thị Thu Nữ 22/07/2005 Thôn Đông Thành, X. An ấp, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 

X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012305000019 

047 Hiếu Vũ Duy Nam 25/10/2005 Thôn Phú Mỹ, X. Đình Tổ, H. Thuận 

Thành, T. Bắc Ninh 

X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027205002384 

048 Hoàng Trần Huy Nam 01/03/2006 Khu Tt Cầu 3, X. Hải Bối, H. Đông 

Anh, TP. Hà Nội 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206018860 

049 Hoàng Trần Văn Nam 07/07/2003 Thôn Mỹ Giả, X. Quỳnh Hưng, H. 

Quỳnh Phụ, T. Thái Bình 

X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203013646 

050 Hùng Lê Tâm Nam 04/12/2005 06 Tiền Phương, P. Trường Thi, TP. 

Thanh Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205026667 

051 Hùng Nguyễn Hữu Nam 25/09/1995 Xóm 6, Đoan Nữ, X. An Mỹ, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001095038509 

052 Hưng Nguyễn Văn Nam 30/07/2003 Trung Kiên, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203009506 

053 Hương Nguyễn Thu Nữ 05/03/2005 Thôn 5, X. Thạch Hòa, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305051538 

054 Hường Hồ Thị Nữ 06/03/2004 Xóm 5, X. Thái Sơn, H. Đô Lương, T. 

Nghệ An 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040304018170 

055 Huy Nguyễn Hoàng Nam 16/08/2005 Tư Sản, X. Phú Túc, H. Phú Xuyên, TP. 

Hà Nội 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205021751 

056 Huy Nhữ Nhất Nam 12/01/2005 Thôn Vạc, X. Thái Học, H. Bình Giang, 

T. Hải Dương 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205012376 

057 Huy Phạm Quốc Nam 24/07/2004 Xóm 13, Đục Khê, X. Hương Sơn, H. 

Mỹ Đức, TP. Hà Nội 

X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204030390 
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058 Huyền Khương Thị Nữ 08/12/2004 Thôn Yên, X. Thạch Xá, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304040193 

059 Khánh Đỗ Nam Nam 21/11/2005 Xóm An Cư, X. Thượng Kiệm, H. Kim 

Sơn, T. Ninh Bình 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205004423 

060 Khoa Hà Đăng Nam 22/02/2006 Tổ Dân Phố Số 7, P. Xuân Phương, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206031340 

061 Khoa Trần Đăng Nam 07/09/2005 P42-A17 Tt Bắc Nghĩa Tân, P. Nghĩa 

Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205002400 

062 Kỳ Lê Hữu Nam 07/09/2002 Thôn 8, X. Hoằng Quang, TP. Thanh 

Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038202003997 

063 Lan Đỗ Thị Nữ 11/03/2004 Thôn Thống Nhất, X. Hải Lựu, H. Sông 

Lô, T. Vĩnh Phúc 

X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026304005465 

064 Lan Nguyễn Thị Nữ 18/08/2001 Yên Mỹ, X. Bình Yên, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301033210 

065 Linh Ngô Phương Nữ 14/09/2003 Xóm Phạm Luận, X. Hải Tân, H. Hải 

Hậu, T. Nam Định 

X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303017116 

066 Linh Nguyễn Hải Nam 31/07/2005 Tdp Ngang, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205004710 

067 Linh Nguyễn Mai Nữ 10/11/2005 Thôn Hưng Đạo, TT. Tây Đằng, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305030549 

068 Linh Phạm Thị Kiều Nữ 11/07/2004 Xóm 17, X. Xuân Phong, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304014068 

069 Linh Tống Khánh Nữ 20/12/2005 Thôn La Mai, X. Ninh Giang, H. Hoa 

Lư, T. Ninh Bình 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305003441 

070 Linh Trịnh Thị Mỹ Nữ 13/10/2002 Xóm Thu Lỗ, P. Trung Thành, TP. Phổ 

Yên, T. Thái Nguyên 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019302010011 

071 Lộc Phùng Kim Nam 05/05/2005 Thôn Vật Lại 1, X. Vật Lại, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205053258 

072 Long Phạm Văn Nam 25/11/2005 Kim Lôi, X. Bạch Đằng, TX. Kinh 

Môn, T. Hải Dương 

X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205002047 
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073 Luân Nguyễn Đăng Nam 17/09/1994 Thôn Bình Xuân, X. Thụy Xuân, H. 

Thái Thụy, T. Thái Bình 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034094013794 

074 Ly Nguyễn Hương Nữ 15/12/2003 X. Đức Giang, H. Vũ Quang, T. Hà 

Tĩnh 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042303000283 

075 Lý Phạm Minh Nữ 05/09/2005 Thôn Lộc Điền, X. Việt Hùng, H. Vũ 

Thư, T. Thái Bình 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305008636 

076 Mai Phan Thị Thanh Nữ 21/09/2001 Thôn 4A, X. Đông Sơn, TP. Tam Điệp, 

T. Ninh Bình 

X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037301003103 

077 My Hoàng Thị Trà Nữ 23/12/2001 Phù Lưu, X. Tam Hồng, H. Yên Lạc, T. 

Vĩnh Phúc 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026301004757 

078 Na Nguyễn Thị Nữ 11/10/1986 Ái Nàng, X. An Phú, H. Mỹ Đức, TP. 

Hà Nội 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001186005351 

079 Nam Bùi Đình Nam 29/09/2003 Thôn Phụ Dực, X. Hồng Phúc, H. Ninh 

Giang, T. Hải Dương 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030203010698 

080 Nam Bùi Phương Nam 07/02/2002 Xóm 9, X. Xuân Hồng, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202005333 

081 Nam Nguyễn Hoàng Nam 08/12/2004 Hồng Phong, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204007084 

082 Nga Đặng Thị Thúy Nữ 30/06/2004 Tdp Tân, TT. Kép, H. Lạng Giang, T. 

Bắc Giang 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304013180 

083 Nga Lê Thu Nữ 07/09/2002 Duyên Linh, P. Duy Tân, TX. Kinh 

Môn, T. Hải Dương 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030302001420 

084 Nghĩa Lê Thành Nam 18/11/2005 Thôn 1, X. Chính Lý, H. Lý Nhân, T. 

Hà Nam 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205010372 

085 Nghĩa Trần Đại Nam 21/03/2002 Phú Cốc, X. Quang Minh, H. Hiệp Hòa, 

T. Bắc Giang 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024202007841 

086 Ngọc Nguyễn Thị Nữ 27/09/2005 Xóm Thọ Đông, X. Nghĩa Lộc, H. 

Nghĩa Đàn, T. Nghệ An 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040305014430 

087 Nguyên Trần Văn Nam 25/08/2004 Thôn Tân Hải, X. Nga Phú, H. Nga 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204013906 

088 Nguyệt Lý Ánh Nữ 20/09/2004 Thôn Đèo Sắt, X. Đồng Hưu, H. Yên 

Thế, T. Bắc Giang 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304009899 
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089 Nguyệt Thân Thị Nữ 05/08/2004 Thôn Chùa, X. Tăng Tiến, H. Việt Yên, 

T. Bắc Giang 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304013644 

090 Nhi Nguyễn Linh Nữ 14/09/2004 P203 Nhà 3 Tầng Ttđh Thủy Lợi, P. 

Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304016469 

091 Nhi Trần Yến Nữ 19/03/2005 Ấp Ông Tự, X. Lợi An, H. Trần Văn 

Thời, T. Cà Mau 

X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 096305001774 

092 Nhung Nguyễn Hồng Nữ 16/11/2004 Số 5 Tổ 15, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304000388 

093 Nhung Phan Thị Nữ 15/07/2003 Bản Thèn Thầu, X. Bình Lư, H. Tam 

Đường, T. Lai Châu 

X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012303001215 

094 Ninh Nguyễn Thị Nữ 03/01/2002 Xóm An Cư, X. Thượng Kiệm, H. Kim 

Sơn, T. Ninh Bình 

X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037302002139 

095 Oanh Nguyễn Ngọc Nữ 03/09/2004 Thôn Đại Chu, X. Long Châu, H. Yên 

Phong, T. Bắc Ninh 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027304007272 

096 Phúc Trịnh Đình Nam 16/12/2003 Thôn 3, TT. Quí Lộc, H. Yên Định, T. 

Thanh Hóa 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203011784 

097 Phúc Trịnh Hữu Nam 10/06/1993 Thôn 3, X. Phú Xuân, H. Thọ Xuân, T. 

Thanh Hóa 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038093010084 

098 Phương Đào Thu Nữ 06/10/2000 8/487 Cổ Nhuế, Tdp Viên 6, P. Cổ Nhuế 

2, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300013724 

099 Phương Đỗ Nguyên Nam 17/06/2003 Bản Trai Cọ, X. Tam Hiệp, H. Yên Thế, 

T. Bắc Giang 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024203005621 

100 Phương Nguyễn Thị Lan Nữ 11/03/2002 Xóm 2, X. Khánh Thủy, H. Yên Khánh, 

T. Ninh Bình 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037302001133 

101 Phương Nguyễn Thị Nữ 06/09/2005 Vĩnh Lộc 3, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305047905 

102 Quân Đinh Mạnh Nam 05/08/2003 Xóm 04, X. Nghĩa Phú, H. Nghĩa Hưng, 

T. Nam Định 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203001146 

103 Quân Lê Minh Nam 16/03/2004 Tổ Dân Phố 4, TT. Rạng Đông, H. 

Nghĩa Hưng, T. Nam Định 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204000621 
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104 Quý Nguyễn Văn Nam 13/10/1998 Thứ Nhất, X. An Lão, H. Bình Lục, T. 

Hà Nam 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035098000415 

105 Sáng Nguyễn Năng Nam 29/05/1991 Đoàn Kết, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001091005968 

106 Sơn Hoàng Thanh Nam 08/09/2005 Thôn Trung Thành, X. Hùng Sơn, H. 

Hiệp Hòa, T. Bắc Giang 

X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024205001503 

107 Sơn Lê Hữu Xuân Nam 27/01/2006 Tdp Dự Quần, P. Xuân Lâm, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206007188 

108 Sơn Nguyễn Xuân Nam 05/11/2004 Thanh Tân, X. Ia Krêl, H. Đức Cơ, T. 

Gia Lai 

X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 064204007416 

109 Ta Nguyễn Thị Cô Nữ 01/08/1996 Thôn Đông Cựu, X. Đông Phương Yên, 

H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001196001183 

110 Tâm Trần Thị Thanh Nữ 10/11/2005 Thôn Minh Đức, X. Bắc Sơn, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 

X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205001867 

111 Thắng Lê Anh Nam 13/11/2005 Khê Ngoại 2, X. Văn Khê, H. Mê Linh, 

TP. Hà Nội 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205054915 

112 Thắng Nguyễn Chiến Nam 24/09/2002 Thôn Lai Xá, X. Kim Chung, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202012627 

113 Thanh Lê Thị Thanh Nữ 06/04/1995 Tdp Phố Văn Phú, P. Quảng Tiến, TP. 

Sầm Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038195013809 

114 Thành Nguyễn Đức Nam 13/08/2003 Khu 5, X. Đỗ Xuyên, H. Thanh Ba, T. 

Phú Thọ 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025203005304 

115 Thạnh Phạm Thị Nữ 01/02/2003 Thôn Mỹ Điền, X. Đa Lộc, H. Hậu Lộc, 

T. Thanh Hóa 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303007048 

116 Thảo Lê Phương Nữ 15/03/2002 9Q29 Trương Định, P. Tương Mai, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302011505 

117 Thảo Ngô Thị Phương Nữ 26/07/2005 Tổ 06, P. Hương Sơn, TP. Thái Nguyên, 

T. Thái Nguyên 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019305005976 

118 Thảo Nguyễn Thị Phương Nữ 24/07/2004 Thanh Hương 1, X. Đồng Thanh, H. Vũ 

Thư, T. Thái Bình 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304003571 
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119 Thiên Đặng Bá Thanh Nam 03/01/2004 Xóm 4, X. Đại Sơn, H. Đô Lương, T. 

Nghệ An 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040204012217 

120 Thịnh Nguyễn Văn Nam 10/08/1986 Khu 7, X. Phú Mỹ, H. Phù Ninh, T. Phú 

Thọ 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025086017871 

121 Thơ Trần Sỹ Nam 15/06/2005 Tuy Yên, X. Công Liêm, H. Nông 

Cống, T. Thanh Hóa 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205022187 

122 Thoa Nguyễn Thị Kim Nữ 22/09/1990 Tdp Đống 3, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001190013653 

123 Thơi Trần Thanh Nam 23/02/1983 Tổ 15, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035083010619 

124 Thơm Đỗ Thị Nữ 31/07/2002 Thôn Quảng Khai, X. Thiện Kế, H. 

Bình Xuyên, T. Vĩnh Phúc 

X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026302005495 

125 Thông Nguyễn Trọng Nam 06/08/1991 Khu 2, X. Cao Xá, H. Lâm Thao, T. Phú 

Thọ 

X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025091017886 

126 Thu Trần Thị Cẩm Nữ 17/01/2002 Xóm 5, X. Thượng Kiệm, H. Kim Sơn, 

T. Ninh Bình 

X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037302002130 

127 Thúy Hồ Thị Nữ 29/12/2004 Xóm Đồng Tâm, X. Quỳnh Bảng, H. 

Quỳnh Lưu, T. Nghệ An 

X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040304008410 

128 Thủy Phạm Thu Nữ 02/09/2002 Thôn Trần Phú, X. Đông Phương, H. 

Đông Hưng, T. Thái Bình 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010302000013 

129 Thủy Trần Thu Nữ 20/02/2004 Thôn Tiên Kiều, X. Thanh Hồng, H. 

Thanh Hà, T. Hải Dương 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304006776 

130 Tiến Nguyễn Anh Nam 15/07/2003 Thôn Lâm Vượng, X. Xuân Liên, H. 

Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042203002817 

131 Tỉnh Lê Ngọc Nam 06/04/2005 Minh Hòa, X. Minh Sơn, H. Ngọc Lặc, 

T. Thanh Hóa 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205024324 

132 Trang Đỗ Thị Kiều Nữ 18/09/2005 Xóm An Cư, X. Thượng Kiệm, H. Kim 

Sơn, T. Ninh Bình 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305004533 

133 Trang Nguyễn Quỳnh Nữ 22/02/2005 Tdp Phú Thứ, P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305000366 

134 Trang Nguyễn Thị Huyền Nữ 24/08/2004 Tiểu Khu 04, TT. Phù Yên, H. Phù Yên, 

T. Sơn La 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014304000702 
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135 Trang Nguyễn Thị Thu Nữ 08/09/2002 Đồng Nhân, X. Hải Bối, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302011149 

136 Trang Trần Thị Thùy Nữ 01/09/2005 Thôn Phú Mỹ, X. Hồng Lý, H. Vũ Thư, 

T. Thái Bình 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305005567 

137 Trọng Vũ Đức Nam 01/12/2005 Bản Yên Thi, X. Lóng Phiêng, H. Yên 

Châu, T. Sơn La 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014205001232 

138 Trường Lê Quang Nam 15/11/2004 X. Giao Châu, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204003692 

139 Tuấn Nguyễn Đình Nam 05/02/2005 Pháp Chế, P. Thất Hùng, TX. Kinh 

Môn, T. Hải Dương 

X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205001296 

140 Tuấn Phạm Văn Nam 15/05/2005 Thôn 05, X. Khánh Trung, H. Yên 

Khánh, T. Ninh Bình 

X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205005895 

141 Tươi Nguyễn Thị Nữ 17/04/1998 Cụm 2, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198016242 

142 Tuyên Ngô Bá Nam 22/06/1999 Khu 7, P. Phong Hải, TX. Quảng Yên, 

T. Quảng Ninh 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022099003381 

143 Tuyển Ngô Hồ Nam 20/09/2005 Thường Liễu, X. Tân Dân, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205035355 

144 Uyên Phạm Thị Thu Nữ 31/08/2000 Thôn Thanh Hòa, X. Đồn Xá, H. Bình 

Lục, T. Hà Nam 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035300002133 

145 Việt Nguyễn Phúc Nam 19/09/2005 Thôn Thạch, X. Thạch Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205038074 

146 Vũ Mai Đình Nam 09/11/2005 Đông Đa 1, TT. Tân Phong, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205014725 

147 Vui Phan Thị Nữ 04/01/2004 Chu Quyến 1, X. Chu Minh, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 
X A1K09202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304035857 

148 Xuân Phùng Thị Thanh Nữ 02/04/2004 Nhông Nương Tụ, X. Phú Sơn, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 
X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304044843 

149 Yến Bế Hải Nữ 12/01/2004 Tà Lạn Pò Nhàng, X. Sàn Viên, H. Lộc 

Bình, T. Lạng Sơn 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020304007846 

150 Yến Phạm Hải Nữ 08/03/2004 Đan Phượng, X. Tân Cương, H. Vĩnh 

Tường, T. Vĩnh Phúc 

X A1K10202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026304011416 
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